
THỜI KHOÁ BIỂU số 2
BUỔI CHIỀU
Thực hiện từ ngày 04 tháng 10 năm 2021

THỨ TIẾT
81

(T.HỒNG)

82

(B.LIÊN)

83

(SINH)

84

(Y.TRANG)

85

(CƯỜNG)

86

(LÝ)

87

(QUYÊN)

88

(LINH-V)

91

(TRANG-H)

92

(NGÂN)

93

(PHƯỢNG)

94

(HÀ)

95

(LONG)

96

(UYÊN)

97

(LIÊN)

98

(HOÀNG)

1 SHL - T.HỒNG SHL - B.LIÊN SHL - SINH SHL - Y.TRANG SHL - CƯỜNG SHL - LÝ SHL - QUYÊN SHL - LINH-V SHL - TRANG-H SHL - NGÂN SHL - PHƯỢNG SHL - HÀ SHL - LONG SHL - UYÊN SHL - LIÊN SHL - HOÀNG

2 Toán - NGÂN Văn - VINH Văn - SINH Toán - LONG Văn - LIÊN-V Sinh - LÝ MT - T.HỒNG NNgữ - Y.TRANG Sinh - UYÊN Lý - HOÀNG GDCD - HOANH Toán - HÀ CNghệ - CÔNG Văn - PHƯỢNG Văn - LINH-V Toán - THUẬN

3 Toán - NGÂN NNgữ - HẰNG Văn - SINH Toán - LONG Văn - LIÊN-V Văn - VINH Lý - ÚT MT - T.HỒNG GDCD - HOANH Hoá - QUYÊN Toán - THÚY Toán - HÀ NNgữ - Y.TRANG Văn - PHƯỢNG Thể - Q.TUẤN Toán - THUẬN

4 NNgữ - LIÊN Hoá - QUYÊN GDCD - CƯỜNG MT - T.HỒNG NNgữ - HẰNG Văn - VINH Toán - LONG Sử - HOA Lý - ÚT Địa - BÌNH Toán - THÚY CNghệ - CÔNG Sinh - LÝ Thể - Q.TUẤN GDCD - HOANH Lý - HOÀNG

5

1 Văn - SINH Văn - VINH MT - T.HỒNG NNgữ - Y.TRANG GDCD - CƯỜNG Hoá - TRANG-H CNghệ - VƯỢNG Lý - HOÀNG NNgữ - LIÊN GDCD - HOANH Văn - PHƯỢNG Văn - P.DUNG Hoá - LAN MT - TRANG Văn - LINH-V Sinh - LÝ

2 Văn - SINH Nhạc - OANH NNgữ - LIÊN Lý - HOÀNG CNghệ - VƯỢNG Thể - VŨ Sinh - LÝ GDCD - CƯỜNG Văn - VINH NNgữ - Y.TRANG Văn - PHƯỢNG Văn - P.DUNG MT - T.HỒNG Hoá - TRANG-H Văn - LINH-V MT - TRANG

3 GDCD - CƯỜNG Thể - VŨ CNghệ - VƯỢNG Văn - LINH-V Nhạc - OANH NNgữ - Y.TRANG NNgữ - HẰNG Sinh - LÝ Văn - VINH MT - TRANG MT - T.HỒNG Lý - HOÀNG GDCD - HOANH CNghệ - CÔNG Hoá - TRANG-H Văn - SINH

4

5

1 MT - T.HỒNG Toán - B.LIÊN Sinh - CHÂU GDCD - CƯỜNG Địa - NHẠN Sử - HOA Nhạc - OANH CNghệ - VƯỢNG CNghệ - CÔNG Toán - NGÂN NNgữ - LIÊN NNgữ - T.HẰNG Sử - DUYÊN Địa - BÌNH Địa - ĐỆ Thể - Q.TUẤN

2 Nhạc - OANH GDCD - CƯỜNG Toán - B.LIÊN Sinh - CHÂU MT - T.HỒNG CNghệ - VƯỢNG Sử - HOA Địa - NHẠN Thể - Q.TUẤN Toán - NGÂN CNghệ - CÔNG Địa - BÌNH Địa - ĐỆ Sử - DUYÊN NNgữ - LIÊN NNgữ - T.HẰNG

3 NNgữ - LIÊN Sử - HOA Toán - B.LIÊN Nhạc - OANH Sinh - CHÂU GDCD - CƯỜNG NNgữ - HẰNG Toán - THÀNH MT - T.HỒNG Sử - DUYÊN Địa - ĐỆ MT - TRANG Thể - Q.TUẤN NNgữ - T.HẰNG CNghệ - CÔNG Địa - BÌNH

4 Địa - NHẠN NNgữ - HẰNG NNgữ - LIÊN Thể - VŨ Sử - HOA MT - T.HỒNG GDCD - CƯỜNG Toán - THÀNH

5

1 Hoá - LAN Toán - B.LIÊN Lý - ÚT Văn - LINH-V Thể - NGUYỆN Toán - NGÂN Văn - VINH NNgữ - Y.TRANG Địa - ĐỆ Văn - HẢI Sử - DUYÊN Văn - P.DUNG Toán - LONG Sinh - UYÊN Sinh - LÝ Hoá - QUYÊN

2 Sinh - CHÂU Địa - BÌNH MỚI Hoá - LAN NNgữ - Y.TRANG Lý - ÚT Toán - NGÂN Văn - VINH Văn - LINH-V Sử - DUYÊN Văn - HẢI Sinh - UYÊN Sinh - LÝ Toán - LONG Toán - THÀNH Toán - B.LIÊN Văn - SINH

3 Lý - ÚT Sinh - CHÂU Thể - NGUYỆN Địa - BÌNH MỚI NNgữ - HẰNG NNgữ - Y.TRANG Toán - LONG Văn - LINH-V Văn - VINH Sinh - LÝ Hoá - QUYÊN Hoá - LAN Văn - HẢI Toán - THÀNH Toán - B.LIÊN Văn - SINH

4

5

1 CNghệ - VƯỢNG Lý - HOÀNG Nhạc - OANH Sử - HOA Toán - THÀNH Địa - BÌNH MỚI Hoá - QUYÊN Thể - TỊNH Hoá - TRANG-H Văn - HẢI Văn - PHƯỢNG Thể - Q.TUẤN Lý - ÚT GDCD - HOANH Sử - DUYÊN CNghệ - CÔNG

2 Thể - NGUYỆN CNghệ - VƯỢNG Sử - HOA Hoá - QUYÊN Toán - THÀNH Lý - HOÀNG Địa - NHẠN Nhạc - OANH Toán - HIẾU Thể - Q.TUẤN Lý - ÚT Sử - DUYÊN Văn - HẢI Văn - PHƯỢNG MT - T.HỒNG GDCD - HOANH

3 Sử - HOA MT - T.HỒNG Địa - NHẠN CNghệ - VƯỢNG Hoá - QUYÊN Nhạc - OANH Thể - NGUYỆN Hoá - TRANG-H Toán - HIẾU CNghệ - CÔNG Thể - Q.TUẤN GDCD - HOANH Văn - HẢI Lý - HOÀNG Lý - ÚT Sử - DUYÊN
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Trường THCS ĐỘC LẬP
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